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263

20241IT6004K164

20241IT6004004 IT6004 Công nghệ đa phương tiện 3,4,5 Thứ 4 A8-501
Công nghệ 

thông tin 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký học 04

264

20241IT6013K161

20241IT6013001 IT6013 Kiểm thử phần mềm 1,2,3,4 Thứ 6 A8-501
Công nghệ 

thông tin 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký học 01

265

20241IT6021K163

20241IT6021003 IT6021 Lập trình Web bằng ASP.NET 3,4,5 Thứ 3 A8-501
Công nghệ 

thông tin 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký học 03

266

20241IT6029K164

20241IT6029004 IT6029
Phát triển ứng dụng trên thiết bị 

di động
3,4,5 Thứ 5 A8-501

Công nghệ 

thông tin 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký học 04

267

20241IT6034K164

20241IT6034004 IT6034 Tích hợp hệ thống phần mềm 3,4,5 Thứ 2 A8-501
Công nghệ 

thông tin 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký học 04

268

20241IT6044K161

20241IT6044001 IT6044 Ứng dụng thuật toán 3,4,5 Thứ 7 A8-501
Công nghệ 

thông tin 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký học 01

269

20241IT6004K165

20241IT6004005 IT6004 Công nghệ đa phương tiện 7,8,9 Thứ 4 A8-501
Công nghệ 

thông tin 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký học 05

270

20241FE6071K161

20241FE6071001 FE6071 Đồ án chuyên ngành 1,2,3,4,5,6 Thứ 3 Phòng TH -CNTT
Công nghệ 

thông tin 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký học 01
Phòng TH -

CNTT

271

20241IT6061K162

20241IT6061002 IT6061
Hệ quản trị doanh nghiệp điện 

tử
7,8,9 Thứ 7 A8-501

Công nghệ 

thông tin 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký học 02
0

272

20241IT6013K163

20241IT6013003 IT6013 Kiểm thử phần mềm 7,8,9,10 Thứ 6 A8-501
Công nghệ 

thông tin 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký học 03
0

273

20241IT6021K165

20241IT6021005 IT6021 Lập trình Web bằng ASP.NET 7,8,9 Thứ 3 A8-501
Công nghệ 

thông tin 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký học 05
0

274

20241IT6029K165

20241IT6029005 IT6029
Phát triển ứng dụng trên thiết bị 

di động
7,8,9 Thứ 5 A8-501

Công nghệ 

thông tin 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký học 05
0

275

20241IT6034K166

20241IT6034006 IT6034 Tích hợp hệ thống phần mềm 7,8,9 Thứ 2 A8-501
Công nghệ 

thông tin 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký học 06
0

276

20241IT6004K161

20241IT6004001 IT6004 Công nghệ đa phương tiện 1,2,3 Thứ 2 A9-403
Công nghệ 

thông tin 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký học 01
0

277

20241IT6122K163

20241IT6122003 IT6122 Đồ án chuyên ngành 7,8,9,10,11,12 Thứ 2 Phòng TH -CNTT
Công nghệ 

thông tin 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký học 03
Phòng TH -

CNTT

278

20241IT6021K161

20241IT6021001 IT6021 Lập trình Web bằng ASP.NET 1,2,3 Thứ 6 A9-403
Công nghệ 

thông tin 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký học 01
0

279

20241IT6030K161

20241IT6030001 IT6030 Phần mềm mã nguồn mở 1,2,3 Thứ 3 A9-403
Công nghệ 

thông tin 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký học 01
0

280

20241IT6077K161

20241IT6077001 IT6077 Phân tích dữ liệu lớn 1,2,3 Thứ 7 A9-403
Công nghệ 

thông tin 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký học 01
0

281

20241IT6029K162

20241IT6029002 IT6029
Phát triển ứng dụng trên thiết bị 

di động
1,2,3 Thứ 4 A9-403

Công nghệ 

thông tin 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký học 02
0

282

20241IT6034K162

20241IT6034002 IT6034 Tích hợp hệ thống phần mềm 1,2,3 Thứ 5 A9-403
Công nghệ 

thông tin 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký học 02
0
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283

20241IT6085K165

20241IT6085005 IT6085 Đảm bảo chất lượng phần mềm 7,8,9,10 Thứ 6 A9-403
Công nghệ 

thông tin 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký học 05
0

284

20241IT6122K161

20241IT6122001 IT6122 Đồ án chuyên ngành 1,2,3,4,5,6 Thứ 4 Phòng TH -CNTT
Công nghệ 

thông tin 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký học 01
Phòng TH -

CNTT

285

20241IT6084K162

20241IT6084002 IT6084 Kiểm thử phần mềm 7,8,9,10 Thứ 2 A9-403
Công nghệ 

thông tin 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký học 02
0

286

20241IT6080K161

20241IT6080001 IT6080 Lập trình Web bằng Java 9,10,11 Thứ 3 A9-403
Công nghệ 

thông tin 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký học 01
0

287

20241IT6077K163

20241IT6077003 IT6077 Phân tích dữ liệu lớn 9,10,11 Thứ 7 A9-403
Công nghệ 

thông tin 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký học 03
0

288

20241IT6029K167

20241IT6029007 IT6029
Phát triển ứng dụng trên thiết bị 

di động
9,10,11 Thứ 4 A9-403

Công nghệ 

thông tin 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký học 07
0

289

20241IT6034K169

20241IT6034009 IT6034 Tích hợp hệ thống phần mềm 9,10,11 Thứ 5 A9-403
Công nghệ 

thông tin 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký học 09
0

290

20241IT6085K162

20241IT6085002 IT6085 Đảm bảo chất lượng phần mềm 1,2,3,4 Thứ 6 A8-402
Công nghệ 

thông tin 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký học 02
0

291

20241IT6122K164

20241IT6122004 IT6122 Đồ án chuyên ngành 7,8,9,10,11,12 Thứ 5
Phòng TH Khoa 

Điện

Công nghệ 

thông tin 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký học 04
Phòng TH -

CNTT

292

20241IT6131K161

20241IT6131001 IT6131 Lập trình Python nâng cao 1,2,3 Thứ 4 A8-402
Công nghệ 

thông tin 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký học 01
0

293

20241IT6028K161

20241IT6028001 IT6028 Phát triển ứng dụng Game 1,2,3 Thứ 5 A8-402
Công nghệ 

thông tin 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký học 01
0

294

20241IT6057K161

20241IT6057001 IT6057
Phát triển ứng dụng thương mại 

điện tử
1,2,3 Thứ 7 A8-402

Công nghệ 

thông tin 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký học 01
0

295

20241IT6029K161

20241IT6029001 IT6029
Phát triển ứng dụng trên thiết bị 

di động
1,2,3 Thứ 2 A8-402

Công nghệ 

thông tin 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký học 01
0

296

20241IT6034K161

20241IT6034001 IT6034 Tích hợp hệ thống phần mềm 1,2,3 Thứ 3 A8-402
Công nghệ 

thông tin 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký học 01
0

297

20241IT6122K162

20241IT6122002 IT6122 Đồ án chuyên ngành 13,14,15,16,17 Thứ 6 Phòng TH -CNTT
Công nghệ 

thông tin 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký học 02
Phòng TH -

CNTT

298

20241EE6007K161

20241EE6007001 EE6007 Công nghệ chế tạo máy điện 10,11 Thứ 3 A7-323 Điện 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký học 01
0

299

20241EE6113K161

20241EE6113001 EE6113
Đồ án thiết kế hệ thống điều 

khiển và tự động hóa
13,14,15,16 Thứ 2

Phòng TH Khoa 

Điện
Điện 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký học 01
Phòng TH 

Khoa Điện

300

20241EE6025K162

20241EE6025002 EE6025
Hệ thống quản lý và tự động 

hóa tòa nhà
10,11 Thứ 2 A7-323 Điện 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký học 02
0

301

20241EE6029K165

20241EE6029005 EE6029
Hệ thu thập dữ liệu điều khiển 

và truyền số liệu
7,8,9 Thứ 4 A7-323 Điện 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký học 05
0

302

20241BM6091K162

20241BM6091002 BM6091 Quản lý dự án 10,11 Thứ 4 A7-323 Điện 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký học 02
0

303

20241EE6050K162

20241EE6050002 EE6050 Thiết bị điện thông minh 7,8,9 Thứ 3 A7-323 Điện 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký học 02
0
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304

20241EE6063K165

20241EE6063005 EE6063 Trang bị điện 7,8,9 Thứ 2 A7-323 Điện 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký học 05
0

305

20241EE6064K163

20241EE6064003 EE6064 Truyền động điện 7,8,9 Thứ 5 A7-323 Điện 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký học 03
0

306

20241EE6016K161

20241EE6016001 EE6016 Điều khiển số 1,2 Thứ 3 A7-323 Điện 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký học 01
0

307

20241EE6113K162

20241EE6113002 EE6113
Đồ án thiết kế hệ thống điều 

khiển và tự động hóa
13,14,15,16 Thứ 3

Phòng TH Khoa 

Điện
Điện 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký học 02
Phòng TH 

Khoa Điện

308

20241EE6025K161

20241EE6025001 EE6025
Hệ thống quản lý và tự động 

hóa tòa nhà
1,2 Thứ 2 A7-323 Điện 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký học 01
0

309

20241EE6029K164

20241EE6029004 EE6029
Hệ thu thập dữ liệu điều khiển 

và truyền số liệu
3,4,5 Thứ 4 A7-323 Điện 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký học 04
0

310

20241BM6091K161

20241BM6091001 BM6091 Quản lý dự án 1,2 Thứ 4 A7-323 Điện 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký học 01
0

311

20241EE6050K161

20241EE6050001 EE6050 Thiết bị điện thông minh 3,4,5 Thứ 3 A7-323 Điện 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký học 01
0

312

20241EE6063K162

20241EE6063002 EE6063 Trang bị điện 3,4,5 Thứ 2 A7-323 Điện 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký học 02
0

313

20241EE6064K161

20241EE6064001 EE6064 Truyền động điện 1,2,3 Thứ 5 A7-323 Điện 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký học 01
0

314

20241EE6004K163

20241EE6004003 EE6004
Bảo dưỡng thiết bị điện công 

nghiệp
9,10 Thứ 2 A7-308 Điện 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký học 03
A7-308

315

20241EE6008K161

20241EE6008001 EE6008 Cung cấp điện 7,8 Thứ 4 A10-811 Điện 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký học 01
A10-811

316

20241EE6016K162

20241EE6016002 EE6016 Điều khiển số 7,8 Thứ 3 A10-812 Điện 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký học 02
A10-812

317

20241EE6113K163

20241EE6113003 EE6113
Đồ án thiết kế hệ thống điều 

khiển và tự động hóa
13,14,15,16 Thứ 4

Phòng TH Khoa 

Điện
Điện 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký học 03
Phòng TH 

Khoa Điện

318

20241EE6025K166

20241EE6025006 EE6025
Hệ thống quản lý và tự động 

hóa tòa nhà
7,8 Thứ 2 A7-308 Điện 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký học 06
A7-308

319

20241EE6029K167

20241EE6029007 EE6029
Hệ thu thập dữ liệu điều khiển 

và truyền số liệu
9,10,11 Thứ 3 A10-812 Điện 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký học 07
A10-812

320

20241EE6063K169

20241EE6063009 EE6063 Trang bị điện 9,10,11 Thứ 4 A10-812 Điện 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký học 09
A10-811

321

20241EE6004K161

20241EE6004001 EE6004
Bảo dưỡng thiết bị điện công 

nghiệp
1,2 Thứ 2 A7-308 Điện 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký học 01
A7-308

322

20241EE6113K164

20241EE6113004 EE6113
Đồ án thiết kế hệ thống điều 

khiển và tự động hóa
13,14,15,16 Thứ 5

Phòng TH Khoa 

Điện
Điện 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký học 04
Phòng TH 

Khoa Điện

323

20241EE6025K164

20241EE6025004 EE6025
Hệ thống quản lý và tự động 

hóa tòa nhà
3,4 Thứ 2 A7-308 Điện 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký học 04
A7-308

324

20241EE6029K161

20241EE6029001 EE6029
Hệ thu thập dữ liệu điều khiển 

và truyền số liệu
1,2,3 Thứ 3 A10-812 Điện 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký học 01
A10-812
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325

20241EE6033K161

20241EE6033001 EE6033 Kỹ thuật lập trình PLC 4,5 Thứ 3 A10-812 Điện 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký học 01
A10-812

326

20241EE6043K162

20241EE6043002 EE6043 Máy điện đặc biệt 4,5 Thứ 4 A10-811 Điện 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký học 02
A10-811

327

20241EE6063K161

20241EE6063001 EE6063 Trang bị điện 1,2,3 Thứ 4 A10-812 Điện 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký học 01
A10-811

328

20241EE6004K162

20241EE6004002 EE6004
Bảo dưỡng thiết bị điện công 

nghiệp
10,11 Thứ 6 A7-627 Điện 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký học 02
Phòng tối đa 

70SV

329

20241EE6113K165

20241EE6113005 EE6113
Đồ án thiết kế hệ thống điều 

khiển và tự động hóa
13,14,15,16 Thứ 6

Phòng TH Khoa 

Điện
Điện 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký học 05
Phòng TH 

Khoa Điện

330

20241EE6025K163

20241EE6025003 EE6025
Hệ thống quản lý và tự động 

hóa tòa nhà
10,11 Thứ 5 A7-627 Điện 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký học 03
Phòng tối đa 

70SV

331

20241EE6029K166

20241EE6029006 EE6029
Hệ thu thập dữ liệu điều khiển 

và truyền số liệu
7,8,9 Thứ 4 A7-627 Điện 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký học 06
Phòng tối đa 

70SV

332

20241EE6043K161

20241EE6043001 EE6043 Máy điện đặc biệt 10,11 Thứ 4 A7-627 Điện 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký học 01
Phòng tối đa 

70SV

333

20241EE6053K164

20241EE6053004 EE6053 Thiết kế, lắp đặt tủ điện 7,8,9 Thứ 6 A7-627 Điện 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký học 04
Phòng tối đa 

70SV

334

20241EE6063K166

20241EE6063006 EE6063 Trang bị điện 7,8,9 Thứ 5 A7-627 Điện 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký học 06
Phòng tối đa 

70SV

335

20241EE6012K161

20241EE6012001 EE6012
Điều khiển điện-khí nén-thủy 

lực
1,2,3 Thứ 5 A7-627 Điện 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký học 01
Phòng tối đa 

70SV

336

20241EE6113K166

20241EE6113006 EE6113
Đồ án thiết kế hệ thống điều 

khiển và tự động hóa
13,14,15,16 Thứ 7

Phòng TH Khoa 

Điện
Điện 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký học 06
Phòng TH 

Khoa Điện

337

20241EE6025K165

20241EE6025005 EE6025
Hệ thống quản lý và tự động 

hóa tòa nhà
4,5 Thứ 5 A7-627 Điện 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký học 05
Phòng tối đa 

70SV

338

20241EE6029K162

20241EE6029002 EE6029
Hệ thu thập dữ liệu điều khiển 

và truyền số liệu
1,2,3 Thứ 7 A7-627 Điện 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký học 02
Phòng tối đa 

70SV

339

20241EE6053K161

20241EE6053001 EE6053 Thiết kế, lắp đặt tủ điện 1,2,3 Thứ 6 A7-627 Điện 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký học 01
Phòng tối đa 

70SV

340

20241EE6049K161

20241EE6049001 EE6049
Tự động hoá quá trình công 

nghệ
4,5 Thứ 6 A7-627 Điện 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký học 01
Phòng tối đa 

70SV

341

20241EE6102K161

20241EE6102001 EE6102 Kỹ thuật lập trình C và C++ 13,14,15,16 Thứ 3 Khu A Điện 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký học 01
0

342

20241EE6101K161

20241EE6101001 EE6101 Mạch điện quá độ và phi tuyến 13,14,15,16 Thứ 5 Khu A Điện 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký học 01
0

343

20241EE6051K161

20241EE6051001 EE6051 Thiết kế hệ thống cung cấp điện 13,14,15 Thứ 4 Khu A Điện 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký học 01
0

344

20241EE6051K162

20241EE6051002 EE6051 Thiết kế hệ thống cung cấp điện 13,14,15 Thứ 6 Khu A Điện 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký học 02
0

345

20241EE6053K162

20241EE6053002 EE6053 Thiết kế, lắp đặt tủ điện 13,14,15 Thứ 6 Khu A Điện 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký học 02
0
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346

20241EE6069K161

20241EE6069001 EE6069
Vi xử lý trong đo lường và điều 

khiển
13,14,15,16 Thứ 2 Khu A Điện 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký học 01
0

347

20241EE6029K163

20241EE6029003 EE6029
Hệ thu thập dữ liệu điều khiển 

và truyền số liệu
13,14,15 Thứ 3 Khu A Điện 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký học 03
0

348

20241EE6114K161

20241EE6114001 EE6114 Kỹ thuật quấn dây máy điện 13,14,15 Thứ 4 Khu A Điện 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký học 01
0

349

20241EE6065K161

20241EE6065001 EE6065 Vận hành lưới điện phân phối 1,2,3,4,5,6 Thứ 2
Phòng TH Khoa 

Điện/25SV
Điện 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký học 01
Phòng TH 

Khoa 

Điện/25SV

350

20241EE6065K167

20241EE6065007 EE6065 Vận hành lưới điện phân phối 13,14,15,16,17 Thứ 2
Phòng TH Khoa 

Điện
Điện 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký học 07
Phòng TH 

Khoa Điện

351

20241EE6065K1613

20241EE6065013 EE6065 Vận hành lưới điện phân phối 7,8,9,10,11,12 Thứ 2
Phòng TH Khoa 

Điện/25SV
Điện 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký học 13
Phòng TH 

Khoa 

Điện/25SV

352

20241EE6065K162

20241EE6065002 EE6065 Vận hành lưới điện phân phối 1,2,3,4,5,6 Thứ 3
Phòng TH Khoa 

Điện
Điện 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký học 02
Phòng TH 

Khoa 

Điện/25SV

353

20241EE6065K168

20241EE6065008 EE6065 Vận hành lưới điện phân phối 13,14,15,16,17 Thứ 3
Phòng TH Khoa 

Điện
Điện 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký học 08
Phòng TH 

Khoa Điện

354

20241EE6065K1614

20241EE6065014 EE6065 Vận hành lưới điện phân phối 7,8,9,10,11,12 Thứ 3
Phòng TH Khoa 

Điện
Điện 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký học 14
Phòng TH 

Khoa 

Điện/25SV

355

20241EE6065K163

20241EE6065003 EE6065 Vận hành lưới điện phân phối 1,2,3,4,5,6 Thứ 4
Phòng TH 

Khoa Điện
Điện 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký học 03
Phòng TH 

Khoa 

Điện/25SV

356

20241EE6065K169

20241EE6065009 EE6065 Vận hành lưới điện phân phối 13,14,15,16,17 Thứ 4
Phòng TH 

Khoa Điện
Điện 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký học 09
Phòng TH 

Khoa Điện

357

20241EE6065K1615

20241EE6065015 EE6065 Vận hành lưới điện phân phối 7,8,9,10,11,12 Thứ 4
Phòng TH 

Khoa Điện
Điện 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký học 15
Phòng TH 

Khoa 

Điện/25SV

358

20241EE6065K164

20241EE6065004 EE6065 Vận hành lưới điện phân phối 1,2,3,4,5,6 Thứ 5
Phòng TH Khoa 

Điện
Điện 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký học 04
Phòng TH 

Khoa 

Điện/25SV

359

20241EE6065K1610

20241EE6065010 EE6065 Vận hành lưới điện phân phối 13,14,15,16,17 Thứ 5
Phòng TH Khoa 

Điện
Điện 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký học 10
Phòng TH 

Khoa Điện

360

20241EE6065K1616

20241EE6065016 EE6065 Vận hành lưới điện phân phối 7,8,9,10,11,12 Thứ 5
Phòng TH Khoa 

Điện
Điện 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký học 16
Phòng TH 

Khoa 

Điện/25SV

361

20241EE6065K165

20241EE6065005 EE6065 Vận hành lưới điện phân phối 1,2,3,4,5,6 Thứ 6
Phòng TH Khoa 

Điện
Điện 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký học 05
Phòng TH 

Khoa 

Điện/25SV

362

20241EE6065K1611

20241EE6065011 EE6065 Vận hành lưới điện phân phối 13,14,15,16,17 Thứ 6
Phòng TH Khoa 

Điện
Điện 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký học 11
Phòng TH 

Khoa Điện

363

20241EE6065K1617

20241EE6065017 EE6065 Vận hành lưới điện phân phối 7,8,9,10,11,12 Thứ 6
Phòng TH Khoa 

Điện
Điện 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký học 17
Phòng TH 

Khoa 

Điện/25SV

364

20241EE6065K166

20241EE6065006 EE6065 Vận hành lưới điện phân phối 1,2,3,4,5,6 Thứ 7
Phòng TH Khoa 

Điện
Điện 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký học 06
Phòng TH 

Khoa 

Điện/25SV

365

20241EE6065K1612

20241EE6065012 EE6065 Vận hành lưới điện phân phối 13,14,15,16,17 Thứ 7
Phòng TH Khoa 

Điện
Điện 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký học 12
Phòng TH 

Khoa Điện

366

20241EE6065K1618

20241EE6065018 EE6065 Vận hành lưới điện phân phối 7,8,9,10,11,12 Thứ 7
Phòng TH Khoa 

Điện
Điện 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký học 18
Phòng TH 

Khoa 

Điện/25SV
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367

20241FE6008K164

20241FE6008004 FE6008
Đồ án chuyên ngành Điện tử-

viễn thông
7,8,9,10 Thứ 2

Phòng TH Khoa 

Điện tử
Điện tử 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký học 04
Phòng TH 

Khoa Điện tử

368

20241FE6104K161

20241FE6104001 FE6104 Hệ thống viễn thông 1,2,3 Thứ 2 A9-209 Điện tử 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký học 01
0

369

20241FE6013K161

20241FE6013001 FE6013 Kỹ thuật cảm biến 1,2,3,4 Thứ 6 A9-209 Điện tử 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký học 01
0

370

20241FE6050K162

20241FE6050002 FE6050 Kỹ thuật đo lường điện tử 4,5 Thứ 7 A9-209 Điện tử 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký học 02
0

371

20241FE6059K161

20241FE6059001 FE6059 Mạng nơ-ron nhân tạo 1,2,3 Thứ 7 A9-209 Điện tử 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký học 01
0

372

20241LP6003K161

20241LP6003001 LP6003 Pháp luật đại cương 1,2,3 Thứ 3 A9-209 Điện tử 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký học 01
0

373

20241FE6031K161

20241FE6031001 FE6031 SCADA 1,2,3,4 Thứ 4 A9-209 Điện tử 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký học 01
0

374

20241FE6033K161

20241FE6033001 FE6033 Thiết bị điện tử công nghiệp 4,5 Thứ 3 A9-209 Điện tử 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký học 01
0

375

20241FE6034K164

20241FE6034004 FE6034 Thiết kế hệ thống nhúng 1,2,3 Thứ 5 A9-209 Điện tử 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký học 04
0

376

20241FE6008K161

20241FE6008001 FE6008
Đồ án chuyên ngành Điện tử-

viễn thông
13,14,15,16 Thứ 2

Phòng TH Khoa 

Điện tử
Điện tử 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký học 01
Phòng TH 

Khoa Điện tử

377

20241FE6009K161

20241FE6009001 FE6009 Đồ án Điện tử cơ bản 13,14,15,16 Thứ 4
Phòng TH Khoa 

Điện tử
Điện tử 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký học 01
Phòng TH 

Khoa Điện tử

378

20241FE6104K165

20241FE6104005 FE6104 Hệ thống viễn thông 7,8,9 Thứ 2 A9-209 Điện tử 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký học 05
0

379

20241FE6013K162

20241FE6013002 FE6013 Kỹ thuật cảm biến 7,8,9,10 Thứ 6 A9-209 Điện tử 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký học 02
0

380

20241FE6050K161

20241FE6050001 FE6050 Kỹ thuật đo lường điện tử 10,11 Thứ 7 A9-209 Điện tử 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký học 01
0

381

20241FE6059K164

20241FE6059004 FE6059 Mạng nơ-ron nhân tạo 7,8,9 Thứ 7 A9-209 Điện tử 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký học 04
0

382

20241LP6003K1610

20241LP6003010 LP6003 Pháp luật đại cương 7,8,9 Thứ 3 A9-209 Điện tử 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký học 10
0

383

20241FE6031K162

20241FE6031002 FE6031 SCADA 7,8,9,10 Thứ 4 A9-209 Điện tử 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký học 02
0

384

20241FE6034K166

20241FE6034006 FE6034 Thiết kế hệ thống nhúng 7,8,9 Thứ 5 A9-209 Điện tử 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký học 06
0

385

20241FE6044K161

20241FE6044001 FE6044 Vi xử lý và cấu trúc máy tính 10,11 Thứ 2 A9-209 Điện tử 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký học 01
0

386

20241FE6008K165

20241FE6008005 FE6008
Đồ án chuyên ngành Điện tử-

viễn thông
7,8,9,10 Thứ 3

Phòng TH Khoa 

Điện tử
Điện tử 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký học 05
Phòng TH 

Khoa Điện tử

387

20241FE6063K162

20241FE6063002 FE6063 Mạng cảm biến không dây 3,4,5 Thứ 7 A8-502 Điện tử 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký học 02
0
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388

20241FE6059K162

20241FE6059002 FE6059 Mạng nơ-ron nhân tạo 3,4,5 Thứ 2 A8-502 Điện tử 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký học 02
0

389

20241FE6034K163

20241FE6034003 FE6034 Thiết kế hệ thống nhúng 1,2,3 Thứ 4 A8-502 Điện tử 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký học 03
0

390

20241FE6060K162

20241FE6060002 FE6060 Thiết kế hệ thống số dùng HDL 3,4,5 Thứ 3 A8-502 Điện tử 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký học 02
0

391

20241FE6064K161

20241FE6064001 FE6064 Thiết kế IC 3,4,5 Thứ 6 A8-502 Điện tử 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký học 01
0

392

20241FE6061K161

20241FE6061001 FE6061 Thông tin di động 3,4,5 Thứ 5 A8-502 Điện tử 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký học 01
0

393

20241FE6008K162

20241FE6008002 FE6008
Đồ án chuyên ngành Điện tử-

viễn thông
13,14,15,16 Thứ 3

Phòng TH Khoa 

Điện tử
Điện tử 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký học 02
Phòng TH 

Khoa Điện tử

394

20241FE6007K162

20241FE6007002 FE6007
Đo lường điều khiển bằng máy 

tính
7,8,9,10 Thứ 4 A8-502 Điện tử 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký học 02
0

395

20241FE6104K167

20241FE6104007 FE6104 Hệ thống viễn thông 9,10,11 Thứ 7 A8-502 Điện tử 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký học 07
0

396

20241FE6086K161

20241FE6086001 FE6086
Kỹ thuật truyền thông không 

dây
9,10,11 Thứ 5 A8-502 Điện tử 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký học 01
0

397

20241FE6051K161

20241FE6051001 FE6051 Lập trình Python 13,14,15 Thứ 5 A8-502 Điện tử 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký học 01
0

398

20241FE6059K165

20241FE6059005 FE6059 Mạng nơ-ron nhân tạo 9,10,11 Thứ 2 A8-502 Điện tử 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký học 05
0

399

20241FE6060K164

20241FE6060004 FE6060 Thiết kế hệ thống số dùng HDL 9,10,11 Thứ 3 A8-502 Điện tử 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký học 04
0

400

20241FE6064K162

20241FE6064002 FE6064 Thiết kế IC 9,10,11 Thứ 6 A8-502 Điện tử 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký học 02
0

401

20241FE6008K166

20241FE6008006 FE6008
Đồ án chuyên ngành Điện tử-

viễn thông
7,8,9,10 Thứ 4

Phòng TH Khoa 

Điện tử
Điện tử 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký học 06
Phòng TH 

Khoa Điện tử

402

20241FE6007K161

20241FE6007001 FE6007
Đo lường điều khiển bằng máy 

tính
1,2,3,4 Thứ 5 A9-504 Điện tử 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký học 01
0

403

20241FE6104K164

20241FE6104004 FE6104 Hệ thống viễn thông 3,4,5 Thứ 6 A9-504 Điện tử 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký học 04
0

404

20241FE6059K163

20241FE6059003 FE6059 Mạng nơ-ron nhân tạo 3,4,5 Thứ 3 A9-504 Điện tử 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký học 03
0

405

20241LP6003K167

20241LP6003007 LP6003 Pháp luật đại cương 3,4,5 Thứ 7 A9-504 Điện tử 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký học 07
0

406

20241FE6060K161

20241FE6060001 FE6060 Thiết kế hệ thống số dùng HDL 1,2,3 Thứ 4 A9-504 Điện tử 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký học 01
0

407

20241FE6117K161

20241FE6117001 FE6117 Xử lý âm thanh, hình ảnh 3,4,5 Thứ 2 A9-504 Điện tử 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký học 01
0

408

20241FE6008K163

20241FE6008003 FE6008
Đồ án chuyên ngành Điện tử-

viễn thông
13,14,15,16 Thứ 4

Phòng TH Khoa 

Điện tử
Điện tử 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký học 03
Phòng TH 

Khoa Điện tử
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409

20241FE6007K164

20241FE6007004 FE6007
Đo lường điều khiển bằng máy 

tính
7,8,9,10 Thứ 5 A9-504 Điện tử 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký học 04
0

410

20241FE6104K162

20241FE6104002 FE6104 Hệ thống viễn thông 7,8,9 Thứ 3 A9-504 Điện tử 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký học 02
0

411

20241FE6104K166

20241FE6104006 FE6104 Hệ thống viễn thông 7,8,9 Thứ 6 A9-504 Điện tử 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký học 06
0

412

20241FE6062K162

20241FE6062002 FE6062 Lọc thích nghi và tối ưu 13,14,15 Thứ 2 A9-504 Điện tử 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký học 02
0

413

20241FE6062K163

20241FE6062003 FE6062 Lọc thích nghi và tối ưu 7,8,9 Thứ 2 A9-504 Điện tử 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký học 03
0

414

20241FE6085K161

20241FE6085001 FE6085 Lý thuyết anten và truyền sóng 7,8,9 Thứ 4 A9-504 Điện tử 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký học 01
0

415

20241LP6003K1614

20241LP6003014 LP6003 Pháp luật đại cương 9,10,11 Thứ 7 A9-504 Điện tử 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký học 14
0

416

20241LP6003K162

20241LP6003002 LP6003 Pháp luật đại cương 13,14,15 Thứ 4 Khu A Điện tử 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký học 02
0

417

20241FE6104K163

20241FE6104003 FE6104 Hệ thống viễn thông 13,14,15 Thứ 3 Khu A Điện tử 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký học 03
0

418

20241FE6039K161

20241FE6039001 FE6039
Thực hành PLC và mạng truyền 

thông công nghiệp
1,2,3,4,5,6 Thứ 2

Phòng TH Khoa 

Điện tử
Điện tử 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký học 01
Phòng TH 

Khoa Điện 

tử/25SV

419

20241FE6039K168

20241FE6039008 FE6039
Thực hành PLC và mạng truyền 

thông công nghiệp
13,14,15,16,17 Thứ 2

Phòng TH Khoa 

Điện tử
Điện tử 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký học 08
Phòng TH 

Khoa Điện 

tử/25SV

420

20241FE6039K1614

20241FE6039014 FE6039
Thực hành PLC và mạng truyền 

thông công nghiệp
7,8,9,10,11,12 Thứ 2

Phòng TH Khoa 

Điện tử
Điện tử 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký học 14
Phòng TH 

Khoa Điện 

tử/25SV

421

20241FE6039K162

20241FE6039002 FE6039
Thực hành PLC và mạng truyền 

thông công nghiệp
1,2,3,4,5,6 Thứ 3

Phòng TH Khoa 

Điện
Điện tử 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký học 02
Phòng TH 

Khoa Điện 

tử/25SV

422

20241FE6039K163

20241FE6039003 FE6039
Thực hành PLC và mạng truyền 

thông công nghiệp
1,2,3,4,5,6 Thứ 3

Phòng TH Khoa 

Điện
Điện tử 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký học 03
Phòng TH 

Khoa Điện 

tử/25SV

423

20241FE6039K169

20241FE6039009 FE6039
Thực hành PLC và mạng truyền 

thông công nghiệp
13,14,15,16,17 Thứ 3

Phòng TH Khoa 

Điện
Điện tử 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký học 09
Phòng TH 

Khoa Điện 

tử/25SV

424

20241FE6039K1615

20241FE6039015 FE6039
Thực hành PLC và mạng truyền 

thông công nghiệp
7,8,9,10,11,12 Thứ 3

Phòng TH Khoa 

Điện
Điện tử 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký học 15
Phòng TH 

Khoa Điện 

tử/25SV

425

20241FE6039K164

20241FE6039004 FE6039
Thực hành PLC và mạng truyền 

thông công nghiệp
1,2,3,4,5,6 Thứ 4

Phòng TH Khoa 

Điện tử
Điện tử 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký học 04
Phòng TH 

Khoa Điện 

tử/25SV

426

20241FE6039K1610

20241FE6039010 FE6039
Thực hành PLC và mạng truyền 

thông công nghiệp
13,14,15,16,17 Thứ 4

Phòng TH Khoa 

Điện tử
Điện tử 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký học 10
Phòng TH 

Khoa Điện 

tử/25SV

427

20241FE6039K1616

20241FE6039016 FE6039
Thực hành PLC và mạng truyền 

thông công nghiệp
7,8,9,10,11,12 Thứ 4

Phòng TH Khoa 

Điện tử
Điện tử 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký học 16
Phòng TH 

Khoa Điện 

tử/25SV

428

20241FE6039K165

20241FE6039005 FE6039
Thực hành PLC và mạng truyền 

thông công nghiệp
1,2,3,4,5,6 Thứ 5

Phòng TH Khoa 

Điện
Điện tử 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký học 05
Phòng TH 

Khoa Điện 

tử/25SV

429

20241FE6039K1611

20241FE6039011 FE6039
Thực hành PLC và mạng truyền 

thông công nghiệp
13,14,15,16,17 Thứ 5

Phòng TH Khoa 

Điện
Điện tử 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký học 11
Phòng TH 

Khoa Điện 

tử/25SV
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430

20241FE6039K1617

20241FE6039017 FE6039
Thực hành PLC và mạng truyền 

thông công nghiệp
7,8,9,10,11,12 Thứ 5

Phòng TH Khoa 

Điện
Điện tử 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký học 17
Phòng TH 

Khoa Điện 

tử/25SV

431

20241FE6039K166

20241FE6039006 FE6039
Thực hành PLC và mạng truyền 

thông công nghiệp
1,2,3,4,5,6 Thứ 6

Phòng TH Khoa 

Điện
Điện tử 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký học 06
Phòng TH 

Khoa Điện 

tử/25SV

432

20241FE6039K1612

20241FE6039012 FE6039
Thực hành PLC và mạng truyền 

thông công nghiệp
13,14,15,16,17 Thứ 6

Phòng TH Khoa 

Điện
Điện tử 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký học 12
Phòng TH 

Khoa Điện 

tử/25SV

433

20241FE6039K1618

20241FE6039018 FE6039
Thực hành PLC và mạng truyền 

thông công nghiệp
7,8,9,10,11,12 Thứ 6

Phòng TH Khoa 

Điện
Điện tử 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký học 18
Phòng TH 

Khoa Điện 

tử/25SV

434

20241FE6039K167

20241FE6039007 FE6039
Thực hành PLC và mạng truyền 

thông công nghiệp
1,2,3,4,5,6 Thứ 7

Phòng TH Khoa 

Điện
Điện tử 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký học 07
Phòng TH 

Khoa Điện 

tử/25SV

435

20241FE6039K1613

20241FE6039013 FE6039
Thực hành PLC và mạng truyền 

thông công nghiệp
13,14,15,16,17 Thứ 7

Phòng TH Khoa 

Điện
Điện tử 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký học 13
Phòng TH 

Khoa Điện 

tử/25SV

436

20241FE6039K1619

20241FE6039019 FE6039
Thực hành PLC và mạng truyền 

thông công nghiệp
7,8,9,10,11,12 Thứ 7

Phòng TH Khoa 

Điện
Điện tử 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký học 19
Phòng TH 

Khoa Điện 

tử/25SV

485

20241IT6058K161

20241IT6058001 IT6058 Hệ hỗ trợ quyết định 2,3,4,5 Thứ 5 A7-315
Hệ thống 

thông tin 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký học 01
0

486

20241IT6061K161

20241IT6061001 IT6061
Hệ quản trị doanh nghiệp điện 

tử
3,4,5 Thứ 7 A7-315

Hệ thống 

thông tin 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký học 01
0

487

20241IT6020K162

20241IT6020002 IT6020 Lập trình Java nâng cao 3,4,5 Thứ 6 A7-315
Hệ thống 

thông tin 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký học 02
0

488

20241IT6021K164

20241IT6021004 IT6021 Lập trình Web bằng ASP.NET 3,4,5 Thứ 4 A7-315
Hệ thống 

thông tin 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký học 04
0

489

20241LP6003K164

20241LP6003004 LP6003 Pháp luật đại cương 3,4,5 Thứ 2 A7-315
Hệ thống 

thông tin 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký học 04
0

490

20241IT6034K165

20241IT6034005 IT6034 Tích hợp hệ thống phần mềm 3,4,5 Thứ 3 A7-315
Hệ thống 

thông tin 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký học 05
0

491

20241IT6001K161

20241IT6001001 IT6001 An toàn và bảo mật thông tin 13,14,15 Thứ 5 A7-315
Hệ thống 

thông tin 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký học 01
0

492

20241IT6004K166

20241IT6004006 IT6004 Công nghệ đa phương tiện 7,8,9 Thứ 6 A7-315
Hệ thống 

thông tin 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký học 06
0

493

20241IT6058K162

20241IT6058002 IT6058 Hệ hỗ trợ quyết định 7,8,9,10 Thứ 5 A7-315
Hệ thống 

thông tin 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký học 02
0

494

20241IT6013K162

20241IT6013002 IT6013 Kiểm thử phần mềm 13,14,15,16 Thứ 4 A7-317
Hệ thống 

thông tin 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký học 02
0

495

20241IT6022K162

20241IT6022002 IT6022 Lập trình web bằng PHP 7,8,9 Thứ 4 A7-315
Hệ thống 

thông tin 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký học 02
0

496

20241LP6003K169

20241LP6003009 LP6003 Pháp luật đại cương 7,8,9 Thứ 2 A7-315
Hệ thống 

thông tin 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký học 09
0

497

20241IT6033K163

20241IT6033003 IT6033
Quản lý dự án công nghệ thông 

tin
7,8,9 Thứ 7 A7-315

Hệ thống 

thông tin 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký học 03
0

498

20241IT6034K167

20241IT6034007 IT6034 Tích hợp hệ thống phần mềm 7,8,9 Thứ 3 A7-315
Hệ thống 

thông tin 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký học 07
0
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643

20241IT6070K161

20241IT6070001 IT6070 An ninh mạng 7,8,9 Thứ 4 A9-307
Khoa học 

máy tính 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký học 01
0

644

20241IT6074K161

20241IT6074001 IT6074
Công cụ và kỹ thuật tính toán 

khoa học
7,8,9 Thứ 7 A9-307

Khoa học 

máy tính 1
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký học 01
0

645

20241IT6052K161

20241IT6052001 IT6052 Đồ án chuyên ngành 1,2,3,4 Thứ 5
Phòng TH Khoa 

CNTT 

Khoa học 

máy tính 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký học 01
Phòng TH 

Khoa Tin

646

20241IT6075K162

20241IT6075002 IT6075 Khai thác dữ liệu và ứng dụng 7,8,9 Thứ 3 A9-307
Khoa học 

máy tính 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký học 02
0

647

20241FL6343K161

20241FL6343001 FL6343
Tiếng Anh Công nghệ thông tin 

1
7,8 Thứ 2 A9-608

Khoa học 

máy tính 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký học
01

A9-608

648

20241FL6343K162

20241FL6343002 FL6343
Tiếng Anh Công nghệ thông tin 

1
9,10 Thứ 2 A9-608

Khoa học 

máy tính 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký học 02
A9-608

649

20241FL6343K161

20241FL6343001 FL6343
Tiếng Anh Công nghệ thông tin 

1
7,8 Thứ 5 A9-608

Khoa học 

máy tính 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký học 01
A9-608

650

20241FL6343K162

20241FL6343002 FL6343
Tiếng Anh Công nghệ thông tin 

1
9,10 Thứ 5 A9-608

Khoa học 

máy tính 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký học 02
A9-608

651

20241IT6081K161

20241IT6081001 IT6081 Xử lý ngôn ngữ tự nhiên 7,8,9 Thứ 6 A9-307
Khoa học 

máy tính 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký học 01
0

652

20241IT6079K161

20241IT6079001 IT6079 Deep Learning 3,4,5 Thứ 6 A9-307
Khoa học 

máy tính 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký học 01
0

653

20241IT6052K164

20241IT6052004 IT6052 Đồ án chuyên ngành 7,8,9,10,11,12 Thứ 5
Phòng TH Khoa 

CNTT 

Khoa học 

máy tính 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký học 04
Phòng TH 

Khoa Tin

654

20241IT6075K161

20241IT6075001 IT6075 Khai thác dữ liệu và ứng dụng 3,4,5 Thứ 3 A9-307
Khoa học 

máy tính 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký học 01
0

655

20241IT6077K162

20241IT6077002 IT6077 Phân tích dữ liệu lớn 3,4,5 Thứ 4 A9-307
Khoa học 

máy tính 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký học 02
0

685

20241IT6052K162

20241IT6052002 IT6052 Đồ án chuyên ngành 1,2,3,4 Thứ 7
Phòng TH Khoa 

Điện tử

KT Máy 

tính 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký học 02
Phòng TH 

Khoa Điện tử

686

20241FE6007K163

20241FE6007003 FE6007
Đo lường điều khiển bằng máy 

tính
7,8,9,10 Thứ 4 A8-504

KT Máy 

tính 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký học 03
0

687

20241FE6072K162

20241FE6072002 FE6072 Lập trình mạng và truyền thông 7,8,9 Thứ 5 A8-504
KT Máy 

tính 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký học 02
0

688

20241FE6034K165

20241FE6034005 FE6034 Thiết kế hệ thống nhúng 7,8,9 Thứ 6 A8-504
KT Máy 

tính 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký học 05
0

689

20241FE6060K163

20241FE6060003 FE6060 Thiết kế hệ thống số dùng HDL 7,8,9 Thứ 2 A8-504
KT Máy 

tính 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký học 03
0

690

20241FE6073K162

20241FE6073002 FE6073
Thiết kế phần mềm dựa trên mã 

nguồn mở
7,8,9,10 Thứ 3 A8-504

KT Máy 

tính 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký học 02
0

691

20241FE6103K161

20241FE6103001 FE6103 Xử lý ảnh 7,8,9 Thứ 7 A8-504
KT Máy 

tính 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký học 01
0

692

20241IT6052K163

20241IT6052003 IT6052 Đồ án chuyên ngành 1,2,3,4 Thứ 7
Phòng TH Khoa 

Điện tử

KT Máy 

tính 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký học 03
Phòng TH 

Khoa Điện tử
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693

20241FE6074K161

20241FE6074001 FE6074 Học máy và nhận dạng 1,2,3 Thứ 4 A8-504
KT Máy 

tính 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký học 01
0

694

20241FE6072K161

20241FE6072001 FE6072 Lập trình mạng và truyền thông 1,2,3 Thứ 5 A8-504
KT Máy 

tính 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký học 01
0

695

20241FE6062K161

20241FE6062001 FE6062 Lọc thích nghi và tối ưu 1,2,3 Thứ 2 A8-504
KT Máy 

tính 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký học 01
0

696

20241FE6034K162

20241FE6034002 FE6034 Thiết kế hệ thống nhúng 1,2,3 Thứ 6 A8-504
KT Máy 

tính 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký học 02
0

697

20241FE6073K161

20241FE6073001 FE6073
Thiết kế phần mềm dựa trên mã 

nguồn mở
1,2,3,4 Thứ 3 A8-504

KT Máy 

tính 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký học 01
0

763

20241FE6088K161

20241FE6088001 FE6088
An toàn mạng máy tính và 

truyền thông
3,4,5 Thứ 3 A8-503

MMT và 

Truyền 

thông 

09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký học 01
0

764

20241FE6094K161

20241FE6094001 FE6094 Đồ án chuyên ngành(MMTTT) 1,2,3,4 Thứ 2
Phòng TH Khoa 

Điện tử

MMT và 

Truyền 

thông 

09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký học 01
Phòng TH 

Khoa Điện tử

765

20241FE6090K161

20241FE6090001 FE6090
Hệ thống nhúng cho truyền 

thông dữ liệu
3,4,5 Thứ 4 A8-503

MMT và 

Truyền 

thông 

09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký học 01
0

766

20241FE6091K161

20241FE6091001 FE6091
Kiểm thử hệ thống mạng và 

truyền thông
3,4,5 Thứ 6 A8-503

MMT và 

Truyền 

thông 

09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký học 01
0

767

20241LP6003K165

20241LP6003005 LP6003 Pháp luật đại cương 3,4,5 Thứ 5 A8-503
MMT và 

Truyền 

thông 

09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký học 05
0

768

20241FE6092K161

20241FE6092001 FE6092
Quản trị hệ thống trên nền tảng 

Linux
1,2,3,4 Thứ 7 A8-503

MMT và 

Truyền 

thông 

09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký học 01
0


